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PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH PHÂN CÔNG BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC 

ĐỒNG HÀNH VỚI TRẠM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SYT ngày      tháng     năm 2026 của Sở Y tế)

STT Tên cơ sở Tên Trạm Y tế 
phường, xã, đặc khu

Địa 
bàn 
xa

Tổng số
Trạm Y tế

1 2 4 5 6
Bình Lợi Trung  
Bến Thành  
Phú Mỹ X
Châu Pha X
Tân Phước X
Tân Hải X

1
Bệnh viện Nhân dân Gia Định 
(bao gồm cơ sở 2 và cơ sở 3 

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ)

Tân Thành X

7

Hòa Hưng  
Tân Hòa  
Tân Sơn Hòa  
Tam Thắng X
Phước Hải X

2
Bệnh viện Nhân dân 115 
(bao gồm Trung tâm Y tế 

Quân dân y đặc khu Côn Đảo) 

Côn Đảo X

6

An Đông  
Hòa Bình  
Phú Thọ  
Ngãi Giao X

3 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Nghĩa Thành X

5

Chợ Quán  
Bình Tây  
An Lạc  
Tân Tạo  

4 Bệnh viện Nguyễn Trãi

Rạch Dừa X

5

Chợ Lớn  
Thới Hòa X
Hòa Lợi X
Tây Nam X

5 Bệnh viện An Bình

Trừ Văn Thố X

5

Diên Hồng  
Vườn Lài  
Bảy Hiền  
Hưng Long
Minh Thạnh x

6 Bệnh viện Trưng Vương

Long Hòa x

6
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STT Tên cơ sở Tên Trạm Y tế 
phường, xã, đặc khu

Địa 
bàn 
xa

Tổng số
Trạm Y tế

Linh Xuân  
Bàu Lâm x
Hòa Hiệp x
Bình Châu x
Xuyên Mộc x
Hồ Tràm x

7
Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ 

Đức (bao gồm cơ sở 2 Trung tâm Y 
tế khu vực Hồ Tràm)

Hòa Hội x

7

Tân An Hội  
Củ Chi  
Nhuận Đức  

8 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi

Long Nguyên x

4

Bình Trưng  
An Khánh  
Cát Lái  
Long Phước  

9 Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Thạnh An x

5

Tam Bình  
Long Trường  
Thủ Đức  
Hiệp Bình  
An Phú x

10 Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức 

Bình Hòa x

6

Bình Trị Đông  
Bình Hưng Hòa  
Bình Tân  
Tân Đông Hiệp x

11 Bệnh viện Đa khoa Bình Tân

Đông Hòa x

5

Phú Lợi  
Bình Dương  
Chánh Hiệp  
Thủ Dầu Một  
Phú An  
Tân Khánh  
Bắc Tân Uyên  

12 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 
(bao gồm cơ sở 2)

Thường Tân  

8
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STT Tên cơ sở Tên Trạm Y tế 
phường, xã, đặc khu

Địa 
bàn 
xa

Tổng số
Trạm Y tế

Tam Long  
Long Hương  
Bà Rịa  
Đất Đỏ  
Bình Giã  

13 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Kim Long  

6

Hóc Môn  
Bà Điểm  
Đông Thạnh  

14 Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc 
Môn

Xuân Thới Sơn  

4

Tân Định  
Sài Gòn  
Cầu Ông Lãnh  
Bàn Cờ  

15 Bệnh viện Đa khoa Tân Định

Xuân Hòa 

5

Khánh Hội  
Vĩnh Hội  
Xóm Chiếu  

16 Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội

Bình Cơ x

4

Bình Phú  
Phú Lâm  17 Bệnh viện Đa khoa Bình Phú
Bình Tiên  

3

Tân Mỹ  
Tân Hưng  
Phú Thuận  

18 Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị 
Thập

Tân Thuận  

4

Chánh Hưng  
Bình Đông  
Phú Định  
Bình Hưng  

19 Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng

Phước Thành x

5

Bình Thới  
Minh Phụng  
Tân Sơn Nhì  
Phú Thọ Hòa  
Tân Hiệp x

20 Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh 
Thăng

Vĩnh Tân x

6
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STT Tên cơ sở Tên Trạm Y tế 
phường, xã, đặc khu

Địa 
bàn 
xa

Tổng số
Trạm Y tế

Trung Mỹ Tây  
An Phú Đông  
Thới An  
Tân Thới Hiệp  
Đông Hưng Thuận  

21 Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây

Thanh An x

6

Tân Sơn Nhất  
Tân Sơn  22 Bệnh viện Đa khoa Tân Bình
Tân Bình  

3

Tân Phú  
Tây Thạnh  
Phú Thạnh  
Phước Hòa  

23 Bệnh viện Đa khoa Tân Phú

An Long x

5

Bình Thạnh  
Bình Quới  
Gia Định  
Thạnh Mỹ Tây  

24 Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh

Nhiêu Lộc 

5

Thông Tây Hội  
Gò Vấp  
An Hội Tây  
Hạnh Thông  
An Nhơn  

25 Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp

An Hội Đông  

6

Phú Nhuận  
Đức Nhuận  26 Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận
Cầu Kiệu  

3

Tăng Nhơn Phú  
Phước Long  27 Bệnh viện Lê Văn Việt
Long Bình  

3

Tân Nhựt  
Bình Chánh  
Bình Lợi  
Vĩnh Lộc  

28 Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh

Tân Vĩnh Lộc  

5
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STT Tên cơ sở Tên Trạm Y tế 
phường, xã, đặc khu

Địa 
bàn 
xa

Tổng số
Trạm Y tế

Nhà Bè  
Hiệp Phước  
Bình Khánh  

29 Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè

An Thới Đông  

4

30 Bệnh viện Từ Dũ - cơ sở 2 Cần Giờ  1
An Nhơn Tây  
Thái Mỹ  
Phú Hòa Đông  

31 Bệnh viện Đa khoa Củ Chi

Bình Mỹ  

4

Phước Thắng  
Vũng Tàu  
Long Hải  

32 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Long Sơn  

4

33 Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An Dĩ An  1
Lái Thiêu  
Thuận An  34 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An
Thuận Giao  

3

35 Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên Tân Uyên  1
36 Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo Phú Giáo  1

Bến Cát  
37 Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát

Chánh Phú Hòa  
2

38 Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng Dầu Tiếng  1
39 Trung tâm Y tế khu vực Long Đất Long Điền  1

Châu Đức  
40 Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức

Xuân Sơn  
2

41 Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng Bàu Bàng  1
Tổng cộng 168

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH             
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PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA PHỤ TRÁCH HỖ TRỢ 

CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2026–2030
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SYT ngày      tháng     năm 2026 của Sở Y tế)

I. CÁC BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA PHỤ TRÁCH TOÀN BỘ 168 TRẠM Y TẾ

STT Lĩnh vực chuyên khoa Bệnh viện phụ trách Phạm vi phụ trách

1 Truyền nhiễm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 168 Trạm Y tế

2 Da liễu Bệnh viện Da Liễu TP.HCM 168 Trạm Y tế

3 Tâm thần Bệnh viện Tâm thần TP.HCM 168 Trạm Y tế

4 Ung bướu Bệnh viện Ung Bướu 
TP.HCM

168 Trạm Y tế

5 Tim mạch Viện Tim TP.HCM 168 Trạm Y tế

6 Tai Mũi Họng Bệnh viện Tai Mũi Họng 
TP.HCM

168 Trạm Y tế

7 Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chấn thương Chỉnh 
hình TP.HCM

168 Trạm Y tế

8 Phục hồi chức năng Bệnh viện Phục hồi chức năng 
- Điều trị bệnh nghề nghiệp

168 Trạm Y tế

9 Huyết học – Truyền máu Bệnh viện Truyền máu Huyết 
học

168 Trạm Y tế

10 Lao - Bệnh phổi Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 168 Trạm Y tế

II. CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN KHOA CÓ TỪ HAI BỆNH VIỆN THAM GIA

Tên viết tắt
 TD: Bệnh viện Từ Dũ
 HV: Bệnh viện Hùng Vương
 NĐ1: Bệnh viện Nhi Đồng 1
 NĐ2: Bệnh viện Nhi Đồng 2
 NĐTP: Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố
 Mắt TP: Bệnh viện Mắt TP.HCM
 Mắt BR: Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu
 RHM TP: Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM
 RHM TW: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM (Đơn vị mời phối hợp)
 YHCT: Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM
 YDHDT: Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM


